
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NỮ TRƯỜNG ĐIỂM ƯT VĂN TOÁN N.NGỮ
TỔNG 

ĐIỂM

TBM 

LỚP 9
Trường THPT NV1 Trường THPT NV2

1 210078 Đỗ Văn Dũng 9/16/2007 12:00:00 AM Trung Thành 0 7.8 4.25 4.9 28.9 6.6 THPT Hùng Vương

2 210207 Trần Thị Thu Hường 05/04/2007 0:00 X Liên Bảo 0 7.8 4 4.6 28.1 7.5 THPT Hùng Vương

3 210217 Nguyễn Đình Khôi 11/28/2007 12:00:00 AM Trung Thành 0 7.3 3.25 6.8 27.8 5.8 THPT Hùng Vương

4 210362 Phạm Thế Quân 1/14/2007 12:00:00 AM Minh Tân 0 7.8 4 4.2 27.7 6.6 THPT Hùng Vương

5 220111 Trần Thị Thu Hiền 07/09/2007 0:00 X Liên Bảo 0 6.8 5.5 2.6 27.1 7.5 THPT Hùng Vương

6 210471 Vũ Quang Vinh 09/05/2007 0:00 Đại An 0 6.3 6 2.4 26.9 6.9 THPT Hùng Vương

7 210470 Bùi Quang Vinh 7/14/2007 12:00:00 AM Liên Bảo 0 6.3 5.25 3.7 26.7 7.5 THPT Hùng Vương

8 210479 Nguyễn Thị Kim Xuyến 4/30/2007 12:00:00 AM X Đại An 0 7 4.5 3 26 7.7 THPT Hùng Vương

9 220045 Phan Văn Cường 7/30/2007 12:00:00 AM Thành Lợi 0 7 3.75 4.2 25.7 6.8 THPT Hùng Vương

10 220323 Nguyễn Phương Thảo 11/24/2007 12:00:00 AM X Thành Lợi 0 5.8 5.25 3.2 25.2 7.5 THPT Hùng Vương

11 220254 Nguyễn Đức Ngọc 2/16/2007 12:00:00 AM Thành Lợi 0 7.8 3.5 2.4 24.9 7.2 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Hùng Vương

12 210090 Trần Thị Dương 08/08/2006 0:00 Trung Thành 0 6 4.25 3.8 24.3 7.5 THPT Hùng Vương

13 220056 Vũ Hoàng Duy 10/07/2007 0:00 Thành Lợi 0 6.8 4.25 2.2 24.2 6.8 THPT Hùng Vương

14 210356 Phạm Thanh Quang 09/11/2007 0:00 Trung Thành 0 6.5 3.75 3.2 23.7 6.6 THPT Hùng Vương

15 220162 Phùng Thị Thu Hương 10/21/2007 12:00:00 AM X Liên Bảo 0 5.3 3.75 5.6 23.6 6.7 THPT Phạm Văn Nghị THPT Hùng Vương

16 200076 Trần Tiến Đạt 1/30/2007 12:00:00 AM Thị trấn Gôi 0 6.5 2.5 5.6 23.6 5.8 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Hùng Vương

17 210469 Vũ Đức Vinh 11/22/2007 12:00:00 AM Đại An 0 5.5 4.25 4 23.5 7.2 THPT Hùng Vương

18 230115 Hoàng Thị Thu Hòa 02/04/2007 0:00 X Hợp Hưng 0 7 3 2.4 22.4 7.3 THPT Hùng Vương

19 200142 Trần Văn Huy 05/10/2007 0:00 Trung Thành 0 5 3.5 5 22 5.8 THPT Hùng Vương

20 200222 Đỗ Hoài Nam 8/27/2007 12:00:00 AM Đại Thắng 0 4.8 5.25 1.8 21.8 6.3 THPT Hùng Vương

21 200323 Hoàng An Thịnh 8/25/2007 12:00:00 AM Thành Lợi 0 5.3 3.5 4.2 21.7 6.5 THPT Hùng Vương

22 280169 Phạm Thị Khánh Linh 11/19/2007 12:00:00 AM Tân Khánh 0 7 2.25 3.2 21.7 6.7 THPT Hùng Vương

23 210281 Vũ Thị Ban Mai 10/27/2007 12:00:00 AM X Đại An 0 7 2.25 3.2 21.7 7.9 THPT Hùng Vương

24 220121 Lê Đức Hiệu 07/07/2007 0:00 Thành Lợi 0 7.5 2.25 1.8 21.3 6.7 THPT Hùng Vương

25 220074 Bùi Phương Đông 1/20/2007 12:00:00 AM Liên Bảo 0 6 3.25 2.8 21.3 6.5 THPT Hùng Vương

26 210446 Bùi Anh Tú 12/09/2007 0:00 Trung Thành 0 6.3 2.75 3.2 21.2 6.4 THPT Hùng Vương

27 220146 Trần Quang Huy 5/30/2007 12:00:00 AM Liên Bảo 0 6.8 2.25 3.2 21.2 6.6 THPT Hùng Vương

28 200192 Bùi Thị Loan 02/12/2007 0:00 X Thành Lợi 0 6.5 2.25 2.4 19.9 7.8 THPT Hùng Vương

29 220029 Phan Quốc Bảo 12/31/2007 12:00:00 AM Thành Lợi 0 5.5 2 4.2 19.2 6.3 THPT Hùng Vương

30 220170 Trần Thị Ngọc Khánh 10/04/2007 0:00 X Đại An 0 5.5 2.75 2 18.5 7.5 THPT Hùng Vương

31 220200 Lê Phương Linh 10/23/2007 12:00:00 AM X Lộc An 0 5.8 2.5 2 18.5 6.4 THPT Hùng Vương

32 220041 Vũ Văn Chúc 11/18/2007 12:00:00 AM Thành Lợi 0 4.8 2.75 3.2 18.2 6.3 THPT Hùng Vương

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 VÀO TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG



33 190046 Bùi Ngọc Anh 09/07/2007 0:00 X Lương Thế Vinh 0 6 1.25 3.6 18.1 7.4 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Hùng Vương

34 210484 Vũ Thị Hải Yến 10/16/2007 12:00:00 AM X Liên Bảo 0 6.3 1.75 1.8 17.8 6.7 THPT Hùng Vương

35 200144 Trần Thị Khánh Huyền 11/01/2007 0:00 X Đại Thắng 0 4.5 2.25 2.8 16.3 6.2 THPT Hùng Vương

36 220269 Nguyễn Thị Dung Nhi 5/26/2007 12:00:00 AM X Liên Bảo 0 5.8 1.5 1.8 16.3 6.2 THPT Hùng Vương

37 220177 Bùi Văn Khởi 5/28/2007 12:00:00 AM Thành Lợi 0 2.5 4.5 1.6 15.6 6.6 THPT Hùng Vương

38 200007 Phạm Thị Hồng Anh 08/08/2007 0:00 X Tam Thanh 0 4.3 1.75 3.6 15.6 6.1 THPT Hùng Vương

39 200256 Lê Hồng Phong 11/24/2007 12:00:00 AM Thành Lợi 0 4.8 1.75 2.2 15.2 6.6 THPT Hùng Vương

40 220304 Phùng Thị Trúc Quỳnh 03/05/2007 0:00 X Đại An 0 4.3 0.5 2.4 11.9 7.1 THPT Hùng Vương


